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 DẠY BÙ TN BUỔI CHIỀU  
 
P 

 
 

THỨ TIẾT 
12A1 

(C.V.Anh) 

12A2 

(C. Thủy) 

12A3 

(C.Hằng) 

12A4 

(C.Vân H) 

12A5 

(T.Q Anh) 

12A6 

(C.Hiền) 

12A7 

(C.Hoa GD) 

12A8 

(C.Thảo V) 

12A9 

(C.Yến) 

2 
1 

THI THỬ THPT LẦN 2 
2 

3 

4 

5 

3 
1 Địa - C.Luận CNghệ - C.Thuận TD - T.Nguyên Sử - C.Vân A GDQP - C.Lan B CNghệ - T. Thắng Lí - C.Thảo L Sinh - T.Tuấn S Hóa - C.Vân H 

2 Địa - C.Luận Sử - C.Vân A Địa - C.Hà TD - T.Nguyên Hóa - C.Vân H Sinh - T.Tuấn S Hóa - THưng GDQP - C.Lan B Lí - C.Thảo L 

3 Sử - C.Vân A TD - T.Nguyên CNghệ - C.Thảo L Địa - C.Hiền Lí - T.Q Anh Hóa - C.V.Anh GDQP - C.Lan B Hóa - C.Vân H TD - C.Lan A 

4  Địa - C.Hiền Sử - C.Vân A Tin - C.Nguyên  GDQP - C.Lan B  CNghệ - C.Thảo L Sinh - T.Tuấn S 

5         GDQP - C.Lan B 

4 
1 TD - T.Nguyên CNghệ - C.Thuận GDCD - T.Hiếu Sử - C.Vân A Hóa - C.Vân H Hóa - C.V.Anh CNghệ - C.Thảo L GDQP - C.Lan B TD - C.Lan A 

2 Sử - C.Vân A Địa - C.Hiền CNghệ - C.Thảo L GDQP - C.Lan B TD - C.Lan A Hóa - C.V.Anh Hóa - THưng Hóa - C.Vân H Sinh - T.Tuấn S 

3 GDCD - T.Hiếu Sử - C.Vân A CNghệ - C.Thảo L TD - T.Nguyên Lí - T.Q Anh GDQP - C.Lan B Hóa - THưng Hóa - C.Vân H  

4      Lí - C.Thảo L   GDQP - C.Lan B 

5         GDQP - C.Lan B 

5 
1 Địa - C.Luận GDCD - C.Hoa GD Địa - C.Hà Sử - C.Vân A Hóa - C.Vân H Sinh - T.Tuấn S CNghệ - C.Thảo L Lí - T. Thắng GDQP - C.Lan B 

2 TD - T.Nguyên Sử - C.Vân A CNghệ - C.Thảo L Địa - C.Hiền Hóa - C.Vân H Hóa - C.V.Anh Hóa - THưng Lí - T. Thắng GDQP - C.Lan B 

3 Sử - C.Vân A Địa - C.Hiền Tin - C.Nguyên GDQP - C.Lan B Lí - T.Q Anh Lí - C.Thảo L TD - C.Lan A Hóa - C.Vân H  

4      GDQP - C.Lan B   Lí - C.Thảo L 

5         Lí - C.Thảo L 

6 
1 

HĐ TN - HN 
2 

3 

4 

5 

7 
1   Sử - C.Vân A  Lí - T.Q Anh TD - C.Lan A GDQP - C.Lan B Sinh - T.Tuấn S Lí - C.Thảo L 

2   Sử - C.Vân A  GDQP - C.Lan B Hóa - C.V.Anh Lí - C.Thảo L Lí - T. Thắng TD - C.Lan A 

3   Tin - C.Nguyên  Hóa - C.Vân H Lí - C.Thảo L Sinh - T.Tuấn S Lí - T. Thắng GDQP - C.Lan B 

4         GDQP - C.Lan B 

5          
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2 
17/4 

1     TD - C.Lan A GDQP - C.Lan B CNghệ - C.Thảo L Sinh - T.Tuấn S Hóa - C.Vân H 

2     Hóa - C.Vân H Lí - C.Thảo L TD - C.Lan A GDQP - C.Lan B CNghệ - T. Thắng 

3     Hóa - C.Vân H TD - C.Lan A Lí - C.Thảo L Lí - T. Thắng GDQP - C.Lan B 

4         GDQP - C.Lan B 

5          

3 
18/4 

1         GDQP - C.Lan B 

2         GDQP - C.Lan B 

3          

4          

5          
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